
  

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH BẮC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

CÔNG KHAI TÀI CHÍNH CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

Năm học 2022-2023 

 

STT Nội dung Đơn vị tính 
Học phí/1SV/năm 

học 2022-2023 

Dự kiến Học 

phí/1SVcủa 

cả khóa học 

I 
Học phí chính quy 

chương trình đại trà 
      

1 Tiến sĩ Triệu đồng/năm     

  Khối ngành... Triệu đồng/năm     

2 Thạc sỹ  Triệu đồng/năm   

2.1 Ngành Quản lý kinh tế Triệu đồng/năm 24 48  

 2.2 Ngành Luật kinh tế Triệu đồng/năm 26 52 

3 Đại học Triệu đồng/năm   

3.1 Ngành Thiết kế đồ họa Triệu đồng/năm 15  60  

3.2 Ngành Thiết kế nội thất Triệu đồng/năm 15  60  

3.3 
Ngành Thiết kế thời 

trang 

Triệu đồng/năm 
15  60  

3.4 
Ngành Quản trị kinh 

doanh 

Triệu đồng/năm 
15  60  

3.5 
Ngành Tài chính-ngân 

hàng 

Triệu đồng/năm 
15  60  

3.6 Ngành Kế toán Triệu đồng/năm 15  60  

3.7 Ngành Luật kinh tế Triệu đồng/năm 15  60  

3.8 
Ngành Công nghệ 

thông tin 

Triệu đồng/năm 
15  60  

3.9 

Ngành Công nghệ kỹ 

thuật điện tử - viễn 

thông 

Triệu đồng/năm 

15  60  

3.10 Ngành kiến trúc Triệu đồng/năm 15  60  

3.11 
Ngành Quản lý xây 

dựng 

Triệu đồng/năm 
15  60  

3.12 
Ngành Quản lý nhà 

nước 

Triệu đồng/năm 
15  60  



3.13 
Ngành Quản trị dịch vụ 

du lịch và  lữ hành 

Triệu đồng/năm 
15  60  

3.14 Ngành Ngôn ngữ anh Triệu đồng/năm 15  60  

3.15 Ngành Dược Triệu đồng/năm  25 125 

3.16 Ngành YHCT Triệu đồng/năm 35 210 

3.17 Ngành Luật Triệu đồng/năm 15  60  

3.18 Ngành Y khoa Triệu đồng/năm 60 360 

4 Cao đẳng sư phạm Triệu đồng/năm     

5 Trung cấp sư phạm Triệu đồng/năm     

II 
Học phí chính quy 

chương trình khác 
      

1 Tiến sĩ Triệu đồng/năm     

2 Thạc sỹ Triệu đồng/năm     

3 Đại học Triệu đồng/năm     

4 Cao đẳng sư phạm Triệu đồng/năm     

5 Trung cấp sư phạm Triệu đồng/năm     

III 
Học phí hình thức vừa 

học vừa làm 
      

1 Đại học Triệu đồng/năm     

1.1 
Ngành Công nghệ 

thông tin 

Triệu đồng/năm 
15  60  

1.2 
Ngành Quản trị kinh 

doanh 

Triệu đồng/năm 
15  60  

1.3 
Ngành Quản trị dịch vụ 

du lịch và  lữ hành 

Triệu đồng/năm 
15  60  

1.4 Ngành Ngôn ngữ anh Triệu đồng/năm 15  60  

1.5 Ngành Luật kinh tế Triệu đồng/năm 15  60  

1.6 

Ngành Công nghệ kỹ 

thuật điện tử - viễn 

thông 

Triệu đồng/năm 15  60  

1.7 Ngành Kế toán Triệu đồng/năm 15  60  

1.8 
Ngành Tài chính-ngân 

hàng 

Triệu đồng/năm 
15  60  

1.9 Ngành kiến trúc Triệu đồng/năm 15  60  

1.10 
Ngành Quản lý xây 

dựng 

Triệu đồng/năm 
15  60  



1.11 
Ngành Quản lý nhà 

nước 

Triệu đồng/năm 
15  60  

1.12 Ngành Luật Triệu đồng/năm 15  60  

2 Cao đẳng sư phạm Triệu đồng/năm     

3 Trung cấp sư phạm Triệu đồng/năm     

IV Tổng thu năm Tỷ đồng     

1 Từ ngân sách Tỷ đồng     

2 Từ học phí Tỷ đồng 25  100 

3 

Từ nghiên cứu 

khoa học và chuyển 

giao công nghệ 

Tỷ đồng     

4 
Từ nguồn hợp pháp 

khác 
Tỷ đồng     

  

  Bắc Ninh, ngày     tháng     năm 2022 

Thủ trưởng đơn vị                                                                                            

(Đã ký) 

 

TS. NGUYỄN VĂN HÒA 

 

  

 

 


